	
	



	ĐỀ SỐ 6
(Đề thi có 06 trang)

(Đề có lời giải) 

(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QG MỨC ĐỘ DỄ

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Đai Caspari có vai trò

A. cố định nitơ

B. vận chuyển nước và muối khoáng

C. tạo áp suất rễ.

D. kiểm tra lượng nước và chất khoáng hấp thụ
Câu 2. Nguyên tố vi lượng chỉ cần với một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân là vì các nguyên tố vi lượng có vai trò

A. hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất
B. thúc đẩy quá trình chín của quả và hạt

C. quy định áp suất thẩm thấu của dịch tế bào
D. tham gia cấu trúc nên tế bào.
Câu 3. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức

A. tiêu hóa nội bào.

B. tiêu hóa ngoại bào và nội bào

C. tiêu hóa ngoại bào.

D. túi tiêu hóa.
Câu 4. Mao mạch có đường kính rất nhỏ nhưng tổng tiết diện rất lớn vì

A. mao mạch có số lượng lớn
B. mao mạch có huyết áp thấp

C. mao mạch có vận tốc máu chậm
D. mao mạch nằm ở xa tim
Câu 5. Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza

A. tham gia vào quá trình tháo xoắn và phá vỡ các liên kết hiđrô

B. di chuyển cùng chiều trên hai mạch của phân tử ADN mẹ

C. di chuyển ngược chiều nhau trên hai mạch của phân tử ADN.

D. nối các đoạn Okazaki lại với nhau thành chuỗi pôlinuclêôtit
Câu 6. Một phân tử ADN có chiều dài 510 nm, khi tự nhân đôi 1 lần môi trường nội bào cần cung cấp

A. 3000 nuclêôtit.
B. 15000 nuclêôtit
C. 2000 nuclêôtit
D. 2500 nuclêôtit.
Câu 7. Một phân tử ADN chứa toàn N15 có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14. Số phân tử ADN còn chứa N15 chiếm tỉ lệ

A. 25%
B. 6,25%.
C. 50%.
D. 12,5%.
Câu 8. Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 9. Thứ tự chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN và chiều tổng hợp mARN lần lượt là

A. 5’→ 3’ và3’→ 5’
B. 5’→ 3’và 5’→ 3’
C. 3’→5’và 3’→ 5’
D. 3’ → 5’và 5’→ 3’.
Câu 10. Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúc ở 3 NST thuộc 3 cặp tương đồng là các cặp số 1, số 3 và số 5. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là
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Câu 11. Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái, ở một số tế bào sinh giao tử, một cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao phối tự do giữa các cá thể có thể tạo ra các kiểu tổ hợp về NST là

A. 2n; 2n - 1; 2n + 1; 2n − 2; 2n + 2.
B. 2n + 1; 2n − 1 − 1 − 1; 2n

C. 2n − 2; 2n; 2n + 2 + 1.

D. 2n + 1; 2n − 2 − 2; 2n; 2n + 2.
Câu 12. Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp NST được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường; cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A. ABb và A hoặc aBb và a.
B. ABb và a hoặc aBb và A

C. Abb và B hoặc ABB và b
D. ABB và abb hoặc AAB và aab.
Câu 13. Thể song nhị bội

A. có tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ.

B. có 2n NST trong tế bào

C. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính

D. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ
Câu 14. Một loài sinh vật có bộ NST 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ NST của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

A. tự đa bội lẻ.
B. tự đa bội chẵn
C. dị đa bội.
D. thể ba.
Câu 15. Khi cho lai phân tích cơ thể dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng thu được Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 1 : 1 : 1. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Các gen nằm trên 1 NST di truyền cùng nhau

B. Tính trạng được di truyền theo quy luật phân li độc lập

C. Tính trạng được di truyền theo quy luật tương tác bổ sung

D. Tính trạng được di truyền theo quy luật phân li
Câu 16. Gen đa hiệu là gen

A. . tạo ra nhiều loại mARN
B. điều khiển sự hoạt động của các gen khác

C. có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau
D. tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao
Câu 17. Cho biết kiểu gen A-: quả đỏ, aa: quả vàng. Kiểu gen B- : chín sớm, bb: chín muộn. Hai cặp gen di truyền độc lập. Từ một phép lai, người ta thu được ở thế hệ lai có 25% quả đỏ, chín sớm : 25% quả đỏ, chín muộn : 25% quả vàng, chín sớm : 25% quả vàng, chín muộn. Kiểu gen của cặp bố mẹ đem lai là

A. Aabb × aaBb hoặc AaBb × aabb
B. AABB × aabb hoặc Aabb × aaBB.

C. AaBb × AaBb

D. AaBb × AABb
Câu 18. Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.

B. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh

C. tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình

D. các cặp gen quy định tính trạng luôn nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau
Câu 19. Khi cho lai giữa chuột bình thường có kiểu gen AA với chuột nhảy van có kiểu gen aa ở F1 đa số cá thể có kiểu hình bình thường, chỉ duy nhất có một cá thể có kiểu hình nhảy van là do đột biến. Để khẳng định thể đột biến ở F1 là đột biến gen hay đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì người ta sử dụng phương pháp nào sau đây cho kết luận chính xác nhất?

A. Làm tiêu bản NST quan sát dưới kính hiển vi
B. Đem cơ thể đó lai phân tích

C. Không có cách nào cho kết quả chính xác
D. Cho cơ thể đó tạp giao với nhau.
Câu 20. Cơ thể tạo được các loại giao tử với tỉ lệ là 1A : 2Aa : 2a : laa có kiểu gen

A. Aaa.
B. AAaa.
C. Aaaa.
D. AAa.
Câu 21. Xét phép lai P: ♂AaBb × ♀AaBb. Trong quá trình giảm phân, ở cơ thể đực có 2% số tế bào xảy ra sự không phân li của cặp Aa trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường; quá trình thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang kiểu gen AAabb được tạo ra ở F1 là

A. 0,5%.
B. 0,25%.
C. 0,125%.
D. 1,25%.
Câu 22. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai P: AAAa × AAaa, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 4 kiểu gen, 1 kiểu hình

B. 4 kiểu gen, 2 kiểu hình.

C. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

D. 5 kiểu gen, 2 kiểu hình
Câu 23. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, kiểu gen XaY chiếm tỉ lệ 25%?

A. XAXA × XaY
B. XAXA ×  XAY
C. XaXa  ×  XAY
D. XAXa  ×  XaY
Câu 24. Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả có nhiều hạt trội hoàn toàn so với alen d quy định quả không hạt; các cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau. Từ một cây tam bội có kiểu gen BBbDDd, người ta tiến hành nhân giống vô tính đã thu được 100 cây con. Các cây con này được trồng trong điều kiện môi trường phù hợp. Theo lí thuyết, kiểu hình của các cây con sẽ là

A. hoa đỏ, quả có nhiều hạt
B. hoa trắng, quả có nhiều hạt

C. hoa trắng, quả không hạt
D. hoa đỏ, quả không hạt
Câu 25. Trong thí nghiệm lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, kết quả thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Sự di truyền màu sắc hoa tuân theo quy luật

A. tương tác cộng gộp

B. tác động đa hiệu của gen

C. trội không hoàn toàn

D. tương tác bổ sung
Câu 26. Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A và a), người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là

A. 37,5%.
B. 18,75%.
C. 3,75%.
D. 56,25%.
Câu 27. Một gen có 2 alen, ở thế hệ xuất phát một quần thể ngẫu phối đạt trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen A = 0,2; a = 0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể là

A. 0,186
B. 0,146
C. 0,160
D. 0,284
Câu 28. Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen D quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với d quy định hạt dài, gen R quy định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với r quy định hạt trắng. Hai cặp gen Dd, Rr phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ : 4,75% hạt tròn, trắng : 60,75% hạt dài, đỏ : 20,25% hạt dài, trắng. Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiểu hình hạt mong đợi khi thu hoạch sẽ như thế nào?

A. 3 dài, đỏ : 1 dài, trắng

B. 3 dài, trắng : 1 dài, đỏ

C. 8 dài, đỏ : 1 dài, trắng

D. 8 dài, trắng : 1 dài, đỏ
Câu 29. Cho cây hoa trắng lai phân tích, đời con (Fb) có 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng : 25% cây hoa vàng. Nếu tiếp tục cho tất cả các cây hoa trắng ở đời con (Fb) tự thụ phấn thì tỉ lệ cây hoa trắng ở đời tiếp theo là bao nhiêu?

A. 25%.
B. 37,5%.
C. 75%
D. 100%
Câu 30. Ở người, alen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng, cặp gen này nằm trên NST thường; alen H quy định bình thường trội hoàn toàn so với alen h quy định máu khó đông, cặp gen này nằm trên NST giới tính X. Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể?

A. 8 loại kiểu gen ở giới nữ, 4 loại kiểu gen ở giới nam

B. 3 loại kiểu gen ở giới nữ, 2 loại kiểu gen ở giới nam

C. 9 loại kiểu gen ở giới nữ, 6 loại kiểu gen ở giới nam

D. 5 loại kiểu gen ở giới nữ, 3 loại kiểu gen ở giới nam
Câu 31. Cho các phát biểu sau:

I.
Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN chỉ diễn ra trong nhân tế bào.

II. Mã di truyền luôn có tính thoái hóa.

III. Trong một lần nhân đôi ADN, những gen nhân khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau.

IV. Nguyên tắc bổ sung không thể hiện trong quá trình dịch mã.

Số phát biểu đúng là

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 32. Cho các phát biểu dưới đây về quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ:

I.
Các ARN polimeraza chỉ tham gia vào quá trình phiên mã mà không có enzim ARN polimeraza tham gia vào quá trình tái bản.

II. Ở chạc tái bản, trên mạch 3’ → 5’ chuỗi pôlipeptit được tổng hợp liên tục và kết thúc trước do chiều của mạch đơn ADN luôn là 5 ’ → 3 ’.

III. Các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối ligaza để tạo thành mạch liên tục.

IV. Hầu hết các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 30000 - 50000 nuclêôtit.

Số phát biểu đúng là

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 33. Từ 5 phân tử ADN được đánh dấu N15 ở cả 2 mạch đơn tiến hành quá trình nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, tổng hợp được 160 phân tử ADN mạch kép. Cho các phát biểu sau:

I.
Có tất cả 150 phân tử ADN chứa N14.

II. Có 5 phân tử ADN con có chứa N15.

III. Có tất cả 310 mạch đon chứa N14.

IV. Có 16 phân tử ADN chứa cả N14 và N15.

Số phát biểu đúng là

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 34. Ở một loài động vật, xét phép lai (♂ AABBDD × ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen trên?

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 35. Cho biết ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này di truyền phân li độc lập với nhau. Cho 2 cây có thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn thu được đời F1 Cho các phát biểu sau:

I.
F1 :100% cây thân cao, hoa đỏ.

II. F1: 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.

III. F1 : 7 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. F1 : 3 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng với tỉ lệ kiểu hình của F1?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 36. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 Biết rằng không có đột biến xảy ra. Cho các phát biểu sau:

I.
3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

II. 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

III. 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

IV. 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu về tỉ lệ kiểu hình trên có tối đa bao nhiêu phát biểu phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 37. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P) thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 . Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2, số cây thuần chủng chiếm 25%.

B. F2 có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng

C. F2 có 18,75% số cây thân cao, hoa trắng

D. F2 có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.
Câu 38. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Các cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây với nhau thu được F1 gồm 624 cây, trong đó có 156 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không phát sinh đột biến. Cho các phép lai:

I.
AaBb × Aabb.
II. AaBB × aaBb.

III. Aabb × Aabb.
IV. aaBb × aaBb.

Trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả của đề bài đã cho?

A. 1 phép lai.
B. 3 phép lai.
C. 2 phép lai.
D. 4 phép lai
Câu 39. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm trên NST thường có 9 alen. Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:

I.
Quần thể có tối đa 9 kiểu gen đồng hợp.

II. Quần thể có tối đa 90 kiểu gen dị hợp.

III. Quần thể có tối đa 45 kiểu gen về gen A.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ:
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Cho các phát biểu sau:

I.
Bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.

II. Có thể xác định được kiểu gen của 7 người trong phả hệ trên.

III. Người III - 4 có thể có kiểu gen AA hoặc Aa.

IV. Xác suất người IV - 1 mắc bệnh là 
[image: image5.wmf]1
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Số phát biểu đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án

	1-D
	2-A
	3-A
	4-A
	5-C
	6-A
	7-D
	8-B
	9-D
	10-C

	11-A
	12-B
	13-A
	14-A
	15-B
	16-C
	17-A
	18-A
	19-A
	20-A

	21-C
	22-A
	23-D
	24-D
	25-D
	26-A
	27-C
	28-C
	29-C
	30-C

	31-A
	32-B
	33-B
	34-B
	35-D
	36-A
	37-A
	38-C
	39-B
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 5: 
• Các loại enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN:

+ Helicaza: tháo xoắn.

+ ADN polimeraza: tổng hợp mạch mới theo chiều 5 ’ → 3 ’.

+ ARN polimeraza: tổng hợp đoạn ARN mồi.

+ Ligaza: enzim nối, nối các đoạn Okazaki với nhau tạo thành mạch liên tục

……

• ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ nên trên mạch 3’ → 5’ (mạch gốc) enzim sẽ tổng hợp mạch đơn mới một cách liên tục theo chiều tháo xoắn còn mạch có chiều 5’ → 3’ thì được tổng hợp 1 cách gián đoạn thành từng đoạn ngắn ngược lại với chiều tháo xoắn.

• Enzim ADN pôlimeraza sẽ di chuyển ngược chiều nhau trên hai mạch của phân tử ADN.
Câu 6: 
• 
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 nuclêôtit.

• Số nuclêôtit cho gen nhân đôi 1 lần là 
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Câu 7: 
• Sau 4 lần nhân đôi ADN số phân tử ADN được tạo ra là 24 = 16 phân tử.

Số phân tử chứa N15 là 2 phân tử.

• Vậy tỉ lệ chứa phân tử N15 là 
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Câu 8: 
• 8 phân tử ADN tự nhân đôi tạo ra 112 mạch mới hoàn toàn lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào.

• Gọi số lần tự nhân đôi là k.

• Số mạch pôlínuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào là 
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Câu 10: 
Tế bào này mang đột biến cấu trúc ở ba NST thuộc ba cặp tương đồng số 1, 3 và 5.

=> Mỗi cặp NST sẽ có một NST bình thường và một NST bị đột biến.

=> Tỉ lệ loại giao tử không mang NST đột biến là: 
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Câu 11: Đáp án 

• Một số tế bào sinh giao tử, một cặp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo ra giao tử (n −1) và (n + 1).

• Các tế bào còn lại giảm phân bình thường tạo ra giao tử (n).

=> Các loại kiểu gen có thể có là

+ 2n khi hai giao tử bình thường tổ hợp với nhau

+ 2n + 1 khi giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).

+ 2n - 1 khi giao tử (n) kết hợp với giao tử (n - 1).

+ 2n - 2 khi giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n - 1).

+ 2n + 2 khi giao tử (n + 1) kết hợp với giao tử (n + 1).
Câu 12: 
• Cặp Aa giảm phân bình thường tạo giao tử A và a.

• Cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo ra giao tử Bb và O.

=> Các loại giao tử có thể được tạo ra là ABb và a hoặc aBb và A.
Câu 17: 
Kiểu gen A-: quả đỏ, aa-quả vàng, B-:chín sớm, bb-chín muộn; hai cặp gen này phân li độc lập.

Tiến hành một phép lai người ta thu được 25% quả đỏ, chín sớm : 15% quả đỏ chín muộn : 25% quả vàng chín sớm : 25% quả vàng chín muộn

=> Tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1.

+ Tỉ lệ đỏ : vàng = 1:1 => Aa × aa.

+ Tỉ lệ chín sớm : chín muộn =1:1 => Bb × bb.

Vậy kiểu gen của bố mẹ đem lai: Aabb × aaBb hoặc AaBb × aabb.
Câu 19: 
Để có thể khẳng định thể đột biến ở F1 là đột biến gen hay đột biến NST thì cần làm tiêu bản NST để quan sát. Nếu bộ NST bất thường thì đó là đột biến NST; nếu bộ NST bình thường thì đó là đột biến gen.
Câu 20: 
• Cơ thể tạo được cả giao tử 2n và giao tử n => cơ thể tam bội.

• Cơ thể tạo được các loại giao tử với tỉ lệ 1A: 2Aa : 2a : 1aa => cơ thể có kiểu gen là Aaa.
Câu 21: 
• Tỉ lệ của kiểu gen AAabb = tỉ lệ của kiểu gen AAa × tỉ lệ của kiểu gen bb.

• Xét phép lai Aa × Aa:

+ Cơ thể đực có 2% Aa không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Aa và O với tỉ lệ đều là 
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+ Cơ thể cái Aa giảm phân bình thường cho ra giao tử A và a với tỉ lệ là 
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=> Tỉ lệ kiểu gen AAb = tỉ lệ giao tử Aa × tỉ lệ giao tử A =
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• Xét phép lai Bb × Bb: ở thế hệ con có kiểu gen bb với tỉ lệ 0,25

=> Kiểu gen AAabb có tỉ lệ : 
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Câu 22: 
Phép lai P: AAAa × AAaa tạo ra 4 kiểu gen là AAAA, AAAa, AAaa và Aaaa; số kiểu hình là 1. Vì cơ thể AAAa luôn sinh giao tử mang alen A nên đời con luôn có kiểu hình trội.
Câu 23: 
• 
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+ Giao tử 
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+ Giao tử 
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Câu 24: 
Vì kiểu gen BBbDDd là của cây tam bội. Cây tam bội thường không có khả năng sinh sản hữu tính dp quả không có hạt.

=> Kiểu hình của các cây con là hoa đỏ, quả không hạt.
Câu 26: 
Quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền nên cấu trúc di truyền quần thể tuân theo công thức 
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Ta có 
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=> Tỉ lệ số cá thể dị hợp là 
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Câu 27: 
Gen có 2 alen, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền p(A) = 0,2; q(a) = 0,8.

Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a là 
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Câu 28: 
• Ta có: D-R-: D-rr : ddR-: ddrr = 14,25% : 4,75% : 60,75% : 20,25%.

+ dd = 60,75% + 20,25% = 81% => f(d) = 0,9, f(D) = 0,1.

+ rr = 4,75% + 20,25% = 25% => f(r) = 0,5, f(R) = 0,5.

• Hết vụ thu hoạch thứ nhất thì thu được dài, đỏ có hai kiểu gen: 
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=> Tỉ lệ kiểu gen của các cây có kiểu hình dài, đỏ là
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• Đem tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thu được đời con có kiểu hình:

+ Tính trạng kích thước: 100% dài.

+ Tính trạng màu sắc: trắng 
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Vậy nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiểu hình hạt mong đợi khi thi hoạch là 8 dài, đỏ : 1 dài, trắng.

Câu 29: 
• Cho cây hoa trắng lai phân tích thu được đời con có kiểu hình 1 đỏ : 2 trắng : 1 vàng.

=> Số tổ hợp ở Fa là 
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=> Cây hoa trắng đem lai phân tích phải cho 4 loại giao tử => Cây hoa trắng này dị hợp 2 cặp gen.

+ Giả sử kiểu gen của cây hoa trắng là AaBb.

+ Ta có: AaBb X aabb → Fa: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb; tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1≠1:2:1 => Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác át chế.

• Quy ước gen:

A - át chế, a - không át; B - hoa đỏ, b - hoa vàng.

Suy ra: A-B-, A-bb: hoa trắng; aaB-: hoa đỏ; aabb: hoa vàng.

=> Các cây hoa trắng ở Fa có kiểu gen 
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• Cho các cây Fa tự thụ phấn ta có:
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Vậy tỉ lệ hoa trắng ở đời tiếp theo là 
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Câu 30:  

• Tính trạng tóc xoăn cho 3 loại kiểu gen ở 2 giới.

• Tính trạng máu khó đông cho 3 loại kiểu gen ở nữ giới và 2 loại kiểu gen ở nam giới.

=> Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa số loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể là

+ Ở nữ giới: 3 × 3 = 9 kiểu gen.

+ Ở nam giới: 3 × 2 = 6 kiểu gen.
Câu 31: 
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Ở sinh vật nhân thực, gen có cả trong nhân và ngoài tế bào chất nên phiên mã còn diễn ra ngoài tế bào chất.

II. Sai. Có một số axit amin chỉ được mã hóa bởi duy nhất 1 bộ ba: mêtiônin, triptôphan,...

III. Sai. Trong một lần nhân đôi, các gen nhân khác nhau có số lần nhân đôi như nhau.

IV. Sai. Nguyên tắc bổ sung A - T; G - X ngoài việc thể hiện trong quá trình nhân đôi còn thể hiện trong quá trình phiên mã và dịch mã.

Không có phát biểu nào đúng.
Câu 32: 
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Trong quá trình nhân đôi ADN, ARN polimeraza làm nhiệm vụ tổng hợp nên đoạn mồi.

II. Sai. Chuỗi pôlinuclêôtit được tổng hợp liên tục chứ không phải là chuỗi pôlipeptit được tổng hợp liên tục.

III. Đúng. Trong quá trình nhân đôi chỉ có 1 mạch liên tục, 1 mạch gián đoạn thành từng đoạn ngắn Okazaki sau đó được nối lại nhờ enzim nối.

IV. Sai. Các đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước khoảng 1000 - 2000 nuclêôtit.

Chỉ có 1 phát biểu đúng.
Câu 33: 
• Có 5 phân tử ADN mang N15. Nhân đôi tạo thành 160 ADN mạch kép.

• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Sai. Tất cả 160 phân tử ADN kép đều chứa N14. Vì phân tử N15 khi nhân đôi tách 2 mạch, mỗi mạch đó lại làm khuôn để tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung lấy N14 từ môi trường.

II. Sai. Có 2×5 = 10 phân tử ADN con có chứa N15.

III. Đúng. Số mạch đơn chứa N14 là 160 × 2−10 = 310 mạch đơn.

IV. Sai. Số phân tử chứa cả N14 và N15 là 10 phân tử.

Chỉ có 1 phát biểu đúng.
Câu 34: 
Xét phép lai ♂AABBDD × ♀aaBbdd.

• Quá trình giảm phân ở cơ thể cái:

+ Một số tế bào có Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường tạo ra 2 loại giao tử Bb, O; các tế bào còn lại giảm phân bình thường tạo ra 2 loại giao tử là B và b.

+ aa giảm phân bình thường cho một loại giao tử là a.

+ dd giảm phân bình thường cho một loại giao tử là d.

Vậy cơ thể cái sẽ tạo ra 2 loại giao tử bình thường là aBd, abd và 2 loại giao tử do rối loạn giảm phân I là aBbd và ab

• Cơ thể đực giảm phân bình thường tạo giao tử ABD.

=> Số loại kiểu gen là 1 × 4 = 4.
Câu 35: 
Xét tính đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. P: 2 cây đều có kiểu gen AABB → F1: 100% thân cao, hoa đỏ.

II. Đúng. P: 1 cây có kiểu gen AABB, 1 cây có kiểu gen AABb → F1: 7 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng.

III. Đúng. P: 1 cây có kiểu gen AABB, 1 cây có kiểu AaBB → F1: 7 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

IV. Đúng. P: 2 cây đều có kiểu gen AABb  → F1 : 3 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng.

Có 4 phát biểu đúng.
Câu 36: 
Bài toán này có 2 cặp tính trạng nhưng tính trạng chiều cao thân là tính trạng lặn cho nên khi tự thụ phấn luôn cho đời con có 100% cây thân thấp. Do vậy có thể loại bỏ tính trạng chiều cao, chỉ xét tính trạng màu hoa cũng cho kết quả đúng.

Bài toán trở thành: Cho 3 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, trong các trường họp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường họp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

I. Đúng. Nếu 3 cây đều có kiểu gen Bb tự thụ phấn sẽ cho F1 có 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

II. Đúng. Nếu trong 3 cây P, có 1 cây BB và 2 cây Bb tự thụ phấn sẽ cho F1 có 5 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

III. Đúng. Nếu 3 cây đều có kiểu gen BB tự thụ phấn sẽ cho F1 có 100% cây hoa đỏ.

IV. Đúng. Nếu trong 3 cây P, có 2 cây BB và 1 cây Bb tự thụ phấn sẽ cho F1 có tỉ lệ 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.

Câu 37: 
• Cho P: cao, trắng (AAbb) × thấp, đỏ (aaBB) thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng (AaBb). F1 tự thụ phấn (AaBb × AaBb), thu được F2.

• Ở F2, cây thân cao, hoa đỏ có kiểu gen A- BB chiếm tỉ lệ = 0,75 × 0,25 = 0,1875.

Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng (AABB) chiếm tỉ lệ = 0.25 × 0.25 = 0,0625
=> Trong các cây cao đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ = 
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Câu 38: 
• Cây thấp, quả dài có kiểu gen aabb chiếm tỉ lệ 
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+ Phép lai I: AaBb × Aabb có aabb chiếm tỉ lệ 
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Không thỏa mãn.

+ Phép lai n: AaBB × aaBb có aabb chiếm tỉ lệ 
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Không thỏa mãn.

+ Phép lai III: Aabb × Aabb có aabb chiếm tỉ lệ 
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Thỏa mãn.

+ Phép lai IV: aaBb × aaBb có aabb chiếm tỉ lệ 
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Thỏa mãn.

Vậy có 2 phép lai III, IV thỏa mãn điều kiện bài toán
Câu 39: 
Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Số loại kiểu gen đồng hợp = số alen = 9 kiểu gen.

II. Sai. Số loại kiểu gen dị hợp 
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III. Đúng. Số loại kiểu gen 
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Câu 40: 
• Cặp bố mẹ II - 1 và II - 2 không bị bệnh sinh ra con trai III - 2 bị bệnh => Bệnh do gen lặn quy định.

Người mẹ I - 2 bị bệnh nhưng con trai II - 4 không bị bệnh nên bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

• Quy ước: A: không bị bệnh; a: bị bệnh.

• Do cặp bố mẹ II -1 và II - 2 không bị bệnh sinh ra con trai III - 2 bị bệnh nên bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp là Aa.

+ Người III - 4 không bị bệnh nhưng có mẹ II - 3 (aa) bị bệnh nên có kiểu gen là Aa.

+ Người II - 4 không bị bệnh nhưng có mẹ 1-2 (aa) bị bệnh nên có kiểu gen là Aa.

+ Những người I - 2; II - 3; III - 2 bị bệnh nên có kiểu gen là aa.

=> Có 7 người xác định được kiểu gen.

• Người vợ III - 3 không bị bệnh nhưng có bố mẹ có kiểu gen dị hợp nên có kiểu gen là: 
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Con của người vợ III - 3 và người chồng III - 4 (Aa) có xác suất sinh con bị bệnh là 
[image: image50.wmf]211
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• Xét tính đúng - sai của từng phát biểu:

I. Đúng.
II. Đúng.
III. Sai.
IV. Sai.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
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